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Truyền động

	 Bánh răng hành tinh

	 2 số tiến, 1 số lùi

	 Tiến     38 km/h
Lùi      17 km/h

	 4 bánh lốp

	 23.5 - 25

	 Trước 55 - 58 psi
Sau 46 - 49 psi

	  Phanh dầu trợ lực 
hơi

	  Phanh tay

	 16 800 - 17 200 kg

	  3.0 - 3.6 m3

	 5 000 kg

	 166 kN

Kích thước

	  7 800 mm

	  3 000 mm

	  534 mm

	  30° 

	   3 423 mm

	     3 050 - 3 100 mm

	  5 435 mm 

	  1 120 - 1 207 mm

I.  Góc thu gầu                              49°

	  45°

	  2 250 mm

	   2 845 mm

	  3 024 mm

	  35°

Động cơ

	 Weichai WD10G220E23

	� Làm mát bằng nước, 4 
thì, 6 xy lanh, phun trực 
tiếp, turbo tăng áp

	 162 kW @ 2 000 rpm

	  960 Nm

	 126 / 130 mm

Lượng dầu

	 260 L

	 240 L

	 2 × 26 L

	 20 L

	 45 L

	 4 L

Thủy Lực

	� Bơm thủy lực

	 5.8 giây

	 10.5 giây
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